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	  Long xuyên, ngày 10 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG

NĂM HỌC 2018 – 2019

    Căn cứ vào thông tư 32/2011/TT - BGD & ĐT ngày 8/8/2011 của BGD & ĐT ban hành chương trình BDTXGVTH.

     Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch năm học.

      Căn cứ vào nhu cầu thực tế của bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018– 2019 như sau:
I.  Mục tiêu

- Trang bị cho giào viên những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luậ của Nhà nước, chủ trương của Ngành, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để nâng caoo tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.

- Trang bị những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên được giao  lưu trao đổi ề chuyên môn nghiệp vụ va kinh nghiệm dạy học.

- Nâng cao nhân lực, thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2018– 2019. 

II. Hình thức bồi dưỡng

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt nhóm chuyên  môn, tổ chuyên môn, thông qua các lớp học tập trung của trường, của huyện tổ chức.

- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa ( qua mạng inernet).

III. Nội dung bồi dưỡng

1.  Khối kiến thức bắt buộc

Nội dung bồi dưỡng:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên;  Các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Kĩ năng lập kế hoạch, sử dụng thiết bị dạy học, soạn giảng theo hướng phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo và phân hóa đối tượng học sinh.

- Các nội dung đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 4/5/2007, theo Kế hoạch số 616/KH-BGD&ĐT ngày 4/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGD&ĐT ngày 8/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thống tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.  Khối kiến thức tự chọn
Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên như sau:
	Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
	Mã mô  đun
	Tên và nội dung

mô đun
	Mục tiêu bồi dưỡng
	Thời gian học tập trung

(tiết học
	Thời gian tự học
	Thời gian hoàn thành

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	I. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường  giáo dục và xây dựng môi trường học tập
	TH7
	Xây dựng môi trường học tập thân thiện

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về cơ sở vật chất

(phòng học, cảnh quan trường lớp, khu vui chơi, ...)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giữa Thày - Thày; Thày - Trò; Trò - Trò; Nhà trường - Phụ huynh;...)
	Hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất và tinh thần
	5
	10
	Tháng  9+10
	Tháng 10

	VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học

	TH16
	Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

1. Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Kĩ thuật dạy học theo góc

3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực

4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập

5. Kĩ thuật học tập hợp tác…
	Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.
	5
	10
	Tháng 11-12
	Tháng 12

	X. Tăng cường năng lực giáo dục
	TH31 
	Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày

1. Nguyên tắc tổ chức dạy học

2. Nội dung dạy học

3. Hình thức dạy học

4. Tổ chức dạy học cả ngày trên cơ sở phù hợp đặc điểm địa phương

5. Những yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.
	Hiểu được những vấn đề cơ bản về tổ chức dạy học trên 5 buổi/tuần, hướng tới dạy học cả ngày ở tiểu học hiện nay.

Nắm vững một số định hướng về nguyên tắc tổ chức, nội dung dạy học, lộ trình chuyển đổi sang dạy học cả ngày, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục cả ngày ở trường tiểu học.
	5
	10
	Tháng1-2/ 2019
	Tháng 2/2019

	XI. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm 
	TH34
	Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 1. Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiệm trong giai đoạn hiện nay:

- Nhiệm vụ, chức năng của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học.

- Yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.

- Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

2. Hồ sơ về công tác chủ nhiệm
	Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học trong giai đoạn hiện nay.

Có kĩ năng lập hồ sơ chủ nhiệm lớp.

Có mối quan hệ tốt với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh và cộng đồng.
	5
	10
	Tháng3-4/ 2019
	Tháng 4/2019


II. Biện pháp thực hiện
1. Nâng cao nhận thức về công tác bồi dưỡng:

- Trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy học; đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới, giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học;

- Nâng cao nhận thức, triển khai, thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;

-  Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng trong hè theo Kế hoạch của các cấp. 

2. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng

- Tham gia đầy đủ học tập theo chương trình quy định.

- Tham dự  chuyên đề đổi mới  phương pháp dạy học.
- Tham gia học tập những văn bản chỉ đạo của các cấp như: Nhiệm vụ năm học; Chỉ thị về nhiệm vụ năm học của tỉnh Hải Dương;  …
III. Hình thức và phương pháp bồi dưỡng.

+ Bồi  dưỡng thông qua các lớp tập huấn tập trung. 
+ Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
+ Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, hội thảo theo trường, cụm trường, ...
+ Tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm .
- Tăng cường thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;
- Chú trọng sử dụng các thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học.
IV.  Thời gian  bồi dưỡng.
- Thời gian: Trong hè (  tháng 8 năm 2018) và kết hợp với bồi dưỡng trong năm học 2018-2019.

V. Tài liệu bồi dưỡng.

- Các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.
- Các tài liệu phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra  đánh giá và các tài liệu liên quan tới quản lý, chỉ đạo chuyên môn của ngành đối với cấp Tiểu học.

- Các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Hải Dương, của các cấp  uỷ địa phương.

- Tài liệu của các lớp tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã được Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trong những năm học trước ( từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ).
- Sử dụng các nguồn tư liệu bổ sung cần thiết trong quá trình bồi dưỡng
	KÍ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG
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	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

GV

Lê Thị Lương


Nội dung bồi dưỡng chi tiết tháng  9+10
Module TH7

Module TH 07: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN

1.Môi trường học tập thân thiện là gì?

- Các hoạt động dạy học và kết quả nhận được có những tình huống phức tạp. Đó là, học sinh có thể chăm chỉ ở môn học này nhưng lại nghịch ngợm ở môn học khác; giờ học này thì hứng thú và tích cực học tập, nhưng giờ học khác thì thụ động và không tập trung; bài học này được tổ chức rất thành công ở lớp A, nhưng lại rất hạn chế ở lớp B... Tại sao lại như vậy?
- Môi trường đã can thiệp, hội nhập một cách thiết thực trong việc dạy học. Người giáo viên phải tạo ra một môi trường học tập có ảnh hưởng đến động lực cố gắng của HS, tạo cho các em sự tự tin vào bản thân và tăng cường sự giao tiếp, đánh giá tích cực lẫn nhau. Người giáo viên đó đã tạo nên một môi trường học tập tích cực (MTHTTT) (ở một góc độ).
- Vậy môi trường học tập là gì? Với quan điểm coi môi trường như một tập hợp phức tạp các yếu tố khác nhau, môi trường học tập gồm tập hợp các yếu tổ ảnh hưởng đến việc dạy và học. 
2.Môi trường học tập thân thiện bao gồm:

- Môi trường học tập là nơi diễn ra quá trình học tập của trẻ, bao gồm: môi trường vật chất và môi trường tinh thần.
- Môi trường vật chất: Là toàn bộ không gian (cả trong hoặc ngoài phòng học), nơi diễn ra quá trình dạy - học, mà ở đó có các yếu tố như bảng, bàn ghế, ánh sáng, âm thanh, không khí, cách sắp xếp không gian phòng học...
Không gian lớp học là yếu tố tác động quyết định đến môi trường vật chất. Nó có hai hình thái: vật chất và tâm lí. Không gian vật chất là vùng bao quanh có thể giới hạn bởi một biên giới khó nhìn thấy được. Nó duy trì một khoảng cách với người bên cạnh và cần được tôn trọng. Không gian được coi là “vùng đất" thuộc về cá nhân hoặc một nhóm học sinh: lớp học, bàn học, chỗ để sách vở, chỗ học... Mỗi không gian bao hàm những đặc thù của người sử dụng. Trong không gian cá nhân, mỗi người cảm thấy có nhu cầu được ở một mình, có sự ấm cúng, thoái mái, tự tinh cho hoạt động. Ngược lại, chính không gian này sẽ làm cho học sinh cảm thấy bị gò bó, chật hẹp khi tham gia các hoạt động học tập. Vì vậy, khi bố trí chỗ ngồi, cần quan tâm đến đặc điểm học sinh như: thuận tay trái/phải, học sinh khuyết tật, học sinh quá cao/quá thấp...
Các điều kiện về không khí cũng thuộc về yếu tố không gian. Không khí trong lành, mát mẻ ở nơi học tập tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cá nhân và cho sự thoải mái của học sinh. Không khí ẩm thấp, nặng nề nhanh chóng dẫn đến sự mệt mỏi, chán nản. Trời nóng hoặc lạnh quá đều dẫn đến sự thiếu hào hứng cho người học.
Ánh sáng cũng có tầm quan trọng to lớn cho việc nhìn, quan sát khi học tập. Có ít nhất 50% năng lực của não tham gia vào xử lí các hình ảnh đến với con người từ bên ngoài. Những hình ảnh nhìn thấy được bao quát rộng hơn là những hình ảnh được nghe. Do đó trẻ em sẽ bị ức chế nếu nhìn mà không thấy rõ.
Âm thanh ở một lớp học có thể ồn ào hoặc hài hoà. Thường thì giọng nói êm ái, dễ chịu sẽ thuận lợi hơn cho sự chú ý, tập trung và giao tiếp. Những tiếng chói tai, thì thầm, rì rầm hoặc oang oang của giọng nói sẽ gây khó chịu cho quá trình dạy học, gây nên sự mất chú ý, đãng trí và dễ bị kích động.

-Môi trường tinh thần: Là toàn bộ mối quan hệ tác động qua lại giữa GV, HS, nhà trường, gia đình và cộng đồng.
Gia đình là môi trường sống đầu tiên của học sinh, đó là nơi sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục các em, và cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên. Nếp sống gia đình, mối quan hệ tình cảm của các thành viên, trình độ văn hoá, sự gương mẫu và phương pháp giáo dục của cha mẹ có ảnh hường rất lớn tới sự phát triển tâm lí, ý thức, hành vi của học sinh.
Nhà trường, với sứ mệnh kép là đảm bảo truyền thụ kiến thức và giáo dục học sinh, như là yếu tố môi trường bên ngoài có ảnh hưởng to lớn đến việc học tập, rèn luyện của học sinh. Cụ thể, nhà trường là nơi cung cấp kiến thức một cách hệ thống cho người học, là nơi giáo dục các phẩm chất đạo đức của nhân cách cho người học, nhà trường giúp cho người học tự chủ và đào tạo người học trở thành một công dân có trách nhiệm.
Xã hội, với các truyền thống, giá trị, định hướng kinh tế, chính trị và tôn giáo, có ảnh hưởng gián tiếp tới việc dạy học và giáo dục học sinh. Môi trường xã hội ảnh hưởng tới quá trình hình thành và phát triển nhân cách học sinh thường qua hai hình thúc là tự phát và tự giác. Những ảnh hưởng tự phát bao gồm các yếu tố tích cực và tiêu cực của đời sống xã hội vô cùng phức tạp do cá nhân tự lựa chọn theo nhu cầu, húng thú, trình độ tự giáo dục của mình. Những ảnh hưởng tự giác là những tổ hợp tác động trực tiếp hay gián tiếp có hướng đích, có nội dung, có phương pháp, bằng nhiều hình thức của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể xã hội.
Tập thể và các tổ chức hoạt động của tập thể học sinh như Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển nhân cách của các em. Tập thể với tư cách là cộng đồng đặc biệt được tổ chức ở trình độ cao, có tôn chỉ mục đích, nội dung hoạt động, có kỉ luật, tạo điều kiện tốt cho học sinh sống, hoạt động và giao lưu. Giáo dục hiện đại rất coi trọng giáo dục tập thể, coi tập thể là môi trường để học sinh giao lưu, tương tác, là phương tiện để giáo dục học sinh. Mỗi quan hệ bạn bè có ảnh hưởng hằng ngày, hằng giờ đến học sinh.
Như vậy có thể thấy, việc xây dựng MTHTTT có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. MTHTTT chính là môi trường học tập mà ở đó trẻ được tạo điều kiện để học tập có kết quả, được an toàn trong sự bảo vệ, được công bằng và dân chủ, được phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần.

-Trường học có MTHTTT là trường học có:
+ Môi trường vật chất: an toàn, vệ sinh, lành mạnh, có công trình vệ sinh, nước sạch, hàng rào, cây xanh, thảm cỏ, sân chơi, bãi tập, có phòng học đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp, có các phương tiện tối thiểu cho việc dạy và học...
+ Môi trường tinh thần: thân ái, chan hoà, bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, gia đình, không có tệ nạn xã hội; thầy cô giáo thân thiết với trẻ, khuyến khích học sinh học tập và phát triển.
Có thể tóm tắt 6 yếu tố chính của MTHTTT là: lành mạnh, thân thiện, an toàn, vệ sinh, hiệu quả và có sự tham gia tích cực của cộng đồng.

3.Cần phải xây dựng môi trường học tập thân thiện vì:
Nhằm tăng khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản cho trẻ. Các em sẽ được tiếp cận công bằng tại một môi trường mà tại đó các em được lắng nghe, được tôn trọng và bảo vệ. Môi trường học tập thân thiện sẽ thu hút được trẻ em đến trường, góp phần đảm bảo quyền được đi học và đảm bảo học hết cấp của HS.
Trong quá trình dạy học, GV và HS là chủ thể của hoạt động dạy học, sự tương tác giữa GV và HS giữ vai trò trung tâm trong nhà trường và môi trường học tập ảnh hưởng rất quan trọng đến quá trình dạy học. Nếu GV và môi trường giáo dục tạo điều kiện để HS có động cơ đúng và có húng thú học thì HS sẽ tham gia hoạt động học một cách tích cục. Môi trường có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây khó khăn đến giáo viên cũng như HS, vì vậy cần phải có một môi trường học tập thuận lợi nhất để nâng cao hiệu quả của việc dạy học.
4.Vai trò của môi trường học tập thân thiện đối với quá trình dạy học:

Việc xây dựng MTHTTT đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng giáo dục về phương pháp giảng dạy và sự phù hợp của giáo dục. Các phương pháp giảng dạy sẽ được điều chỉnh và sửa đổi phù hợp dựa trên nhu cầu của học sinh, thông qua đó cũng nâng cao được sự tham gia tích cực của các em trong việc học tập. Mỗi môn học, mỗi giáo viên đổi mới phương pháp dạy học phù hợp sẽ gây hứng thú và giảm bớt căng thẳng cho HS trong giờ học, giúp các em hiểu rõ bài hơn, ví dụ như việc sử dụng các dụng cụ trực quan hỗ trợ cho việc dạy học hay khuyến khích tinh thần làm việc theo nhóm. Sự phát triển toàn diện của trẻ sẽ được tăng cường thông qua việc lồng ghép nội dung thực tiễn vào trong giảng dạy. Các em HS sẽ có những cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống ngoài các định nghĩa và lí thuyết trên sách vờ. Ví dụ như việc lồng ghép kĩ năng ứng xử, giao tiếp hay các kĩ năng tự bảo vệ trong các hoạt động ngoại khoá là rất thiết thực. Tóm lại, nhà trường thân thiện được xây dựng để là nơi mà HS được học tập theo phương pháp tích cục, được vui chơi, khám phá và chuẩn bị cho cuộc sống.
Thêm vào đó, xây dựng trường học thân thiện sẽ tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ, bền vững giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng cùng hướng tới xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân ái. Khi có sự đóng góp, đồng thuận và nỗ lực của gia đình, nhà trường và cộng đồng thì việc cải thiện các điều kiện cơ sở vật chất và chăm sóc sức khỏe của HS trong nhà trường sẽ được quan tâm đúng mức. Từ đó, môi trường tâm lí xã hội cũng được cải thiện hơn. Nhà trường thân thiện là nơi đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng cho việc dạy và học của thầy cô giáo và các em học sinh, là nơi tạo dựng được sự an toàn, lành mạnh, văn minh và phù hợp với tâm lí của đối tượng thụ hưởng.
Nhìn chung, môi trường giáo dục có tác động quan trọng tới sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môi trường góp phần tạo nên mục đích, động cơ, cung cấp phương tiện cho hoạt động và giao tiếp của học sinh, nhờ đó mà mỗi học sinh chiếm lĩnh được những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, thái độ, hành vi và thói quen tốt đẹp trong học tập và cuộc sống. Người GV cần đánh giá đúng vai trò của môi trường giáo dục đối với việc học tập, rèn luyện của học sinh, trên cơ sở đó tích cực tổ chức cho học sinh và cùng với học sinh, giáo viên và cán bộ khác trong nhà trường cải tạo và xây dựng môi trường học tập theo hướng tích cực, an toàn và thân thiện với mọi trẻ em.

4.1.Không gian hoạt động của giáo viên và học sinh:

Từ trước đến nay, chúng ta vẫn quen cách nghĩ trong lớp học phải có bục giảng, bàn - là chỗ làm việc của GV. Cách bố trí này tạo ra khoảng cách giữa GV và HS, định ra khoảng không gian của GV và khoảng không gian cho HS. Cách bố trí như vậy không phù hợp.
Chỗ làm việc của GV ở vị trí có thể quan sát được hoạt động của toàn lớp và khi cần có thể đến giúp đỡ từng HS theo con đường ngắn nhất. Với yêu cầu này, chỗ làm việc của GV rất linh hoạt, không cố định ở một vị trí nhất định.
Nơi hoạt động của HS tuỳ thuộc vào diện tích của phòng học, tổ nhóm HS, yêu cầu từng hoạt động, không cố định ở một vị trí. Khi GV bố trí cho từng HS ngồi ở đâu là do yêu cầu của từng hoạt động, từng buổi dạy, tiết học. Chẳng hạn:
+ Xếp HS ngồi theo hàng quay về cùng một hướng.
+ Xếp HS ngồi theo nhóm, mỗi nhóm có một vị trí.
+ Xếp HS ngồi theo hình chữ U.

4.2.Bố trí sắp xếp thiết bị trong phòng học:
Sắp xếp thiết bị trong phòng học là việc làm để xây dựng môi trường học tập thân thiện. Bảng, bàn ghế, tủ, đồ dùng dạy học, ánh sáng, màu sắc tường lớp học... được bố trí, sắp xếp hợp lí tạo không gian học tập thoải mái, nhẹ nhàng cho cả GV và HS.
4.3.Xây dựng các góc bộ môn:

Góc bộ môn trong phòng học là khu vực chuyên biệt dành để trưng bày các thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập của từng bộ môn (góc Tiếng Việt, góc Toán, góc Tự nhiên - Xã hội, góc của các bộ môn khác); ngoài ra GV có thể trang trí quanh các cột và trần nhà.
a.Xây dựng môi trường thân thiện giữa giáo viên và học sinh:

Mối quan hệ giữa GV và HS là một trong những nội dung của môi trường tinh thần trong lớp học thân thiện. Mối quan hệ giữa GV và HS được biểu hiện ở sự tôn trọng HS, thương yêu HS và hết lòng vì HS thân yêu. Các biểu hiện này được thể hiện thông qua các hoạt động cụ thể của GV trong quá trình dạy học, như qua: kế hoạch dạy học; giáo án, đồ dùng dạy học; phương pháp dạy học; thái độ, cách ứng xử, ngôn ngữ;...
Bố trí chỗ ngồi hợp lí cho HS ở trong lớp có ảnh hưởng tới sự tham gia tích cực của các em. Ví dụ, nếu các em gái hay ngượng ngùng, sợ bị GV hỏi có thể không trả lời được thì có thể để các HS này ngồi với vị trí thích hợp làm cho các em tự tin hơn. Trẻ em trai và trẻ em gái có thể không muốn ngồi gần nhau do những cấm kị trong văn hoá hoặc do nội dung nhạy cảm của bài học, khi đó GV có thể cho HS quyền lựa chọn chỗ ngồi. Điều này cũng là một biểu hiện của sự nhạy cảm về giới.
Quan tâm về giới: Trong phân công các nhiệm vụ, GV lưu tâm đến tính công bằng giới giữa các HS nam và HS nữ, không nên phân công các công việc có tính khuôn mẫu về giới.
HS tham gia quyết định trang trí và sử dụng không gian lớp học, cho phép các HS bày tỏ ý kiến về những quyết định có ảnh hưởng đến môi trường học tập thân thiện.
Ngôn ngữ của GV: gần gũi, thân thiện với trẻ, không quát mắng, hoặc xúc phạm, miệt thị trẻ...
Mối quan hệ giữa GV và HS
	Thân thiện
	Chưa thân thiện

	GV gần gũi, khuyến khích, động viên, giúp đỡ HS
	GV…HS lo lắng, sợ hãi

	Tất cả HS đều được tạo cơ hội tham gia hoạt động học tập.
	GV chỉ tập trung

	HS được tham gia phát biểu ý kiến và được GV tôn trọng.
	... sợ sệt, thiếu tự tin khi trình bày...
GV.

	HS tin tưởng, mạnh dạn nêu ý kiến thắc mắc với GV.
	... sợ sệt, thiếu tự tin khi trình bày...
GV.


Về mối quan hệ của GV- HS: GV không nên có những hành động như đánh đập, chửi mắng HS. GV cần sử dụng nhiều hơn các phương pháp giảng dạy cho những HS có sự khác biệt nhau. Như cần phải dạy HS cách học. GV cần có nhiều sự khám phá những ý tưởng mới nhờ giao tiếp thường xuyên với mọi người trong và ngoài nhà trường. Nhờ việc áp dụng những ý tường mới này, GV có thể khuyến khích HS của mình hứng thú học tập hơn, sáng tạo hơn và chú tâm hơn. Qua đó các em, cha mẹ các em có thể đóng góp cho GV những ý kiến phản hồi tích cực. Họ có thể nhận được sự hậu thuẫn không ngừng của cộng đồng và được khen thưởng về những việc tốt mà họ đang làm. Chỉ trong trường học thân thiện GV mới có thể có nhiều tình nguyện viên hỗ trợ họ trong lớp học, giúp họ giảm bớt khối lượng công việc. Dưới sự hướng dẫn của GV, những tình nguyện viên này sẽ có khả năng và nhiệt tình giúp đỡ, nhất là khi họ hiểu được trẻ học được những gì ở lớp và điều đó quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của con em họ và gia đình họ. Với việc tìm cách vượt lên những khó khăn trong lớp học, GV có thể phát triển được những thái độ và cách cư xử tích cực đối với con người, với trẻ em trong những hoàn cảnh khác nhau.
Sự quan tâm của giáo viên đối với học sinh trong lớp: Nhiều trường hợp HS sợ đến trường, hoặc bỏ học chỉ vì những lí do rất đơn giản như: cô giáo mắng vì quần áo không sạch, cô mắng vì chậm nộp tiền, cô phạt vì ngủ gật, cô phạt vì chưa thuộc bài, chưa làm bài tập, cô đối xử chưa công bằng... Ngược lại, các em rất thích đến trường học vì cô dạy hay, cô quan tâm tới sự tiến bộ trong học tập, cô ân cần chỉ bảo khi HS không biết, cô hay dạy hát, tổ chức các trò chơi...Sự quan tâm của giáo viên thể hiện ở những khía cạnh khác nhau:
Lời nói: Lời nói của giáo viên cần phải nhẹ nhàng, ấm áp sao cho HS cảm thấy thân thiết, gần gũi như người mẹ, người chị của các em. Tránh gay gắt, ầm ĩ, kể cả khi các em mắc lỗi.
Cử chỉ: Cử chỉ của giáo viên cũng cần phải nhẹ nhàng và thân thiện với các em. Nhiều khi các em rất vui khi được cô tới gần hỏi han, trò chuyện, hay thường được cô để ý tới. Các em rất sợ khi bị cô giáo “trợn mắt" hoặc “hoa chân múa tay".
Khen, chê HS: HS rất muốn được thầy cô khen khi các em có thành tích dù là nhỏ. Và cũng rất sợ khi bị thầy cô chê trước các bạn vì học kém, vì chưa vệ sinh cá nhân, vì nhà nghèo... ví dụ: Những em học khá thì điểm 8, 9, 10 được cô khen là bình thường; nhưng đối với những em học yếu hơn thì lần kiểm tra trước 4 điểm, lần sau 5 điểm cũng cần được khen vì đây là sự cố gắng, tiến bộ của các em.
b.Xây dựng môi trường thân thiện giữa học sinh và học sinh:

Mối quan hệ của HS với nhau trong lớp học thân thiện ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập của các em. Mối quan hệ này được biểu hiện ở hai góc độ: vừa là bạn bè, vừa là anh em.
+ Khi là bạn bè, các em giúp đỡ nhau trong học tập, vui chơi ở lớp, ở nhà cũng như trên đường tới trường. Thông thường quan hệ bạn bè không chỉ thể hiện trong học tập mà nó còn kéo dài kể cả khi các em đã trưởng thành, thậm chí đến già mối quan hệ này vẫn tồn tại. Do vậy, GV cần tạo mọi điều kiện và hướng dẫn vun đắp mối quan hệ này cho các em.
+ Nếu để cho mối quan hệ này phát triển một cách tự phát sẽ dễ dẫn đến sự phân biệt giữa các bạn nhà có điều kiện kinh tế khá với các bạn có hoàn cảnh khó khăn; giữa bạn học khá với bạn học yếu;…
	Thân thiện
	Chưa thân thiện

	HS làm việc hợp tác với nhau trong quá trình học tập.
	Canh tranh, ganh đua trong học tập.

	Thân ái, chia sẽ, giúp đỡ nhau.
	Gây gổ, đánh nhau, bất nạt người yếu.


Tuỳ theo điều kiện của từng địa phương, trường học mà GV có thể tạo môi trường học tập thân thiện cho HS ở những mức độ khác nhau, cần tạo mối quan hệ tốt giữa HS với HS: HS đến trường không nên trêu trọc, đánh nhau, bát nạt nhau. Hiện tượng này cần được chấn chỉnh ở mọi khối lớp. “Bị bát nạt" khi đến trường sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm lí, hứng thú học tập và độ vui thích, thoải mái khi tới trường, lớp của các em.
Mối quan hệ tốt với bạn bè giúp các em trở nên tự tin, đặc biệt là những trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh và năng lực khác biệt có thể hoà nhập được với cuộc sống học đường và ngoài xã hội. Các em biết tự trọng với bản thân và biết tôn trọng người khác, đặc biệt là tôn trọng những khác biệt về hoàn cảnh, đặc điểm, cá tính của mỗi người. Các em học được cách sống với những người không giống mình, trong đó có cả học cách tự hiểu và thích ứng với những sự khác biệt này. Tất cả trẻ em học tập cùng nhau và tôn trọng những mối quan hệ này bất kể hoàn cảnh và năng lực khác biệt giữa các em. Các em trở nên sáng tạo hơn và điều đó giúp các em đạt kết quả tốt trong học tập, các em có thể hoàn thiện các kĩ năng giao tiếp và có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống.
c.Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh:

Để tạo dựng động cơ học tập cho học sinh, giáo viên cần lưu ý:

+ Lựa chọn nội dung dạy học mà học sinh quan tâm, chưa biết và thấy có lợi ích trực tiếp đối với học sinh.
+ Giúp học sinh thấy được ý nghĩa trước mắt và ý nghĩa lâu dài của những mục tiêu học tập cần đạt được. Giáo viên cần “chào bán" những gì muốn dạy cho học sinh.
+ Giúp cho học sinh thấy được sự thành công của việc học tập. Chú ý sự vận hành của chiếc đầu tàu học tập.
Chiều hướng thứ nhất






Chiều hướng thứ hai





* KẾT LUẬN

Vì vậy, giáo viên cần: 
+ Đảm bảo chắc chắn rằng học sinh biết rõ mình phải làm gì và làm thế nào, và sẵn sàng giúp đỡ các em khi cần.
+ Một số bài tập phải vừa sức sao cho mọi học sinh đều có cơ hội thành công trong loại bài này. Các bài tập khác có thể cân đối với những học sinh có học lực khá hơn.
+ Thường xuyên biểu dương và thể hiện sự ghi nhận với bất kì thành công nào trong học tập của HS và làm việc đó một cách đều đặn đối với tất cả những thành công.
+ Tạo lập những mối quan hệ tốt đẹp với học sinh. Tạo dựng việc thi đua trong lớp học, tuy nhiên phải đặc biệt chú ý không biến việc đó thành sự ganh đua giữa các học sinh.
+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc học tập của học sinh.
+ Học sinh cũng như tất cả mọi người đều quan tâm hơn tới những gì liên quan trực tiếp tới cuộc sống của mình, tới sở thích riêng của mình hoặc những gì mà mình đã trải nghiệm. Vì vậy giáo viên cần làm cho việc học trở nên phù hợp với cuộc sống của học sinh.

Nội dung bồi dưỡng tháng 11+12-2019

MODULE TH 16

MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC

**************

NỘI DUNG 1: KHÁI NIỆM KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

------------------------------------------------------------------------------
     Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm kĩ thuật dạy học

   1. Kĩ thuật dạy học là gì?

    Trong ba bình diện của PPDH (QĐDH, PPDH cụ thể, KTDH) thì KTDH là bình diện nhỏ nhất. QĐDH là khái niệm rộng, định hướng cho việc lựa chọn các PPDH cụ thể, Các PPDH cụ thể là khái niệm hẹp hơn, đưa ra mô hình hành động. KTDH là khái niệm nhỏ nhất, thực hiện các tình huống hành động.

   KTDH là những biện pháp, cách thức hành động của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. 

   Ví dụ: Kĩ thuật chia nhẩm, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật động não, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật hỏi chuyên gia....

    2. Kĩ thuật dạy học có quan hệ như thế nào với PPDH? Cho ví dụ.

      Các KTDH chưa phải là các PPDH độc lập mà là những thành phần của PPDH. Ví dụ: Trong phương pháp hợp tác nhóm có các KTDH như kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật công đoạn ...

     Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm kĩ thuật dạy học tích cực 

    1. KTDH tích cực là gì?

  KTDH tích cực là thuật ngữ dùng để chỉ các KTDH có tác dụng phát huy tính tích cực học tập của HS.

   KTDH tích cực là thành phần của các PPDH tích cực, là thể hiện QĐDH phát huy tính tích cực học tập của HS.

   2. Hãy kể tên một số KTDH mà bạn đã từng sử dụng hoặc đã biết, đã đọc qua sách báo tài liệu.

   Có nhiều KTDH tích cực như: kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật hỏi chuyên gia, kĩ thuật khăn trãi bàn, kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật công đoạn, kĩ thuật trình bày một phút, "kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật hỏi và trả lời, kĩ thuật viết tích cực ...".

NỘI DUNG 2: KĨ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI

------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích đặt câu hỏi.

  1. Người GV thường đặt câu hỏi khi nào? Mục dích của việc đặt câu hỏi là gì?

  Trong quá trình DH, GV thường đặt câu hỏi khi sử dụng PP vấn đáp, PP thảo luận. Mục đích của việc đặt câu hỏi rất khác nhau: Có lúc để kiểm tra việc nắm kiến thức, kĩ năng của HS, có lúc để hướng dẫn, dẫn dắt để HS tìm tòi, khám phá,  lĩnh hội kiến thức, kĩ năng mới và cũng có lúc để giúp các em củng cố, hệ thống lại các kiến thức, kĩ năng đã học.

  2. Việc đặt câu hỏi phụ thuộc vào những yếu tố nào?.

   Việc đặt câu hỏi phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng câu hỏi và cách ứng xử của GV khi hỏi HS.

Hoạt động 2: Tìm hiểu kĩ thuật đặt câu hỏi theo các cấp độ nhận thức. 

	Cấp độ
	Mục tiêu đặt câu hỏi
	Tác dụng đối với HS
	Cách đặt câu hỏi

	1. Biết
	   Nhằm kiểm tra trí nhớ của HS về các dữ kiện, số liệu, tên người, tên địa phương, định nghĩa, khái niệm, quy tắc, ...
	  Giúp HS ôn lại những gì đã biết, đã trải qua
	   Thường sử dụng các từ / cụm từ để hỏi như: Ai ..? Cái gì? Ở đâu ...? Thế nào ..? Khị nào ...? Hãy nêu... Hãy kể lại ...

	2. Hiểu
	   Nhằm kiểm tra HS cách liên hệ, kết nối các dữ kiện, số liệu, đặc điểm, ... khi thu nhận thông tin
	  Giúp HS nêu ra được những yếu tố cơ bản trong bài học.

   Biết cách so sánh các yếu tố, các sự kiện ... trong bài học.
	   Có thể sử dụng các cụm từ để hỏi như: Hãy so sánh ...; Hãy liên hệ ...; Vì sao ...? Giải thích ...?; Chứng minh

	3.Vận dụng
	   Nhằm kiểm tra khả năng áp dụng những thông tin đã học vào tình huống mới
	   Giúp HS hiểu được nội dung kiến thức mới
	   Cần tạo ra những tình huống mới, các bài tập, các ví dụ giúp HS vận dụng các kiến thức đã học

   Đưa ra nhiều phương án trả lời khác nhau để HS lựa chọn

	4. Phân tích
	   Nhằm kiểm tra khả năng p[hân tích nội dung vấn đề, từ đó tìm ra mối liên hệ hoặc chứng minh một luận điểm, hoặc đi đến kết luận.
	   Giúp HS suy nghĩ, tìm ra được các mối liên hệ giữa các hiện tượng, sự kiện,...; tự diễn giải hoặc đưa ra được kết luận riêng, từ đó phát triển được tư duy logic.
	    Thường sử dụng những cụm từ để hỏi như: Tại sao...? Em có nhận xét gì về...? Em có thể diễn đạt như thế nào...?

     Câu hỏi phân tích thường có nhiều lời giải.

	5. Tổng hợp
	   Nhằm kiểm tra khả năng sáng tạo của HS trong cách giải quyết vấn đề, các đề xuất, các câu trả lời.
	   Kích thích sự sáng tạo của HS, hướng các em tìm ra nhân tố mới.
	   Cần tạo ra những tình huống , những câu hỏi khiến HS phải suy đoán, có thể tự do đưa ra những lời giải mang tính sáng tạo riêng của mình.

     Cần có nhiều thời gian chuẩn bị.

	6. Đánh giá
	   Nhằm kiểm tra khả năng đóng góp ý kiến, sự phán đoán của HS trong việc nhận định, đánh giá các ý tưởng, sự kiện, hiện tượng,... dựa trên các tiêu chí đã đưa ra.
	   Thúc đẩy sự tìm tòi tri thức, xác định giá trị của HS.
	  Thường sử dụng các cụm từ dể hỏi như:

  Em có nhận xét như thế nào về...?

  Em có tán thành / đồng ý với ý kiến / quan niệm đó không? Vì sao?

  Em đánh giá như thế nào về...?


Hoạt động 3: Tìm hiểu về câu hỏi đóng và câu hỏi mở.

1. Theo bạn thế nào là câu hỏi đóng? Cho ví dụ.

   Câu hỏi đóng là câu hỏi chỉ yêu cầu trả lời "có" hoặc "không", "đúng" hoặc "sai", "đã" hoặc "chưa" hoặc câu hỏi chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất.

   Ví dụ: 

-  Em có hiểu bài không?.

-  Bác Hồ quê ở đâu?.

     Câu hỏi đóng  giúp HS tìm thông tin, thường dùng để đánh giá mức độ ghi nhớ thông tin, trong trường hợp cần câu trả lời chính xác, cụ thể, không đòi hỏi tư duy nhiều.

     Câu hỏi đóng thường dùng trong kết luận bài và cuối phần giới thiệu bài để kiểm tra xem HS đã hiểu nhiệm vụ chưa và hướng dẫn HS cần làm trong phần phát triển bài.

2. Thế nào là câu hỏi mở? Cho ví dụ.

    Câu hỏi mở là câu hỏi có nhiều đáp án và khuyến khích Hs tư duy, suy nghĩ sáng tạo.

   Ví dụ: 

      - Theo em, bạn Nam có những sự lựa chọn nào khi nhặt được chiếc bút máy rất đẹp ở sân trường?. 

    -  Nếu em là bạn Nam có những sự lựa chọn nào khi nhặt được chiếc bút máy rất đẹp ở sân trường?.

   -  Nếu em là bạn Nam, em sẽ chọn cách giải quyết nào? Vì sao?

3. Khi nào GV thường sử dụng câu hỏi mở?.

   Câu hỏi mở thường được sử dụng trong phần giới thiệu bài và phần phát triển bài.

Hoạt động 4: Tìm hiểu các yêu cầu khi đặt câu hỏi.

1. Thế nào là câu hỏi tốt? Cho ví dụ.

Câu hỏi tốt là câu hỏi:

- Tạo ra được một xung đột về nhận thức hay tạo ra được một thử thách vừa 

   sức về trí tuệ, giúp HS phát triển tư duy.

   - Tạo hứng thú cho HS.

   - Khuyến khích, tạo tiền đề cho HS tiếp tục tìm tòi, khám phá những thách thức mới khó khăn, phức tạp hơn trong học tập.

   Ví dụ: 

+ Điều gì có thể xảy ra nếu trẻ em không được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em?.

+ Nếu được tham gia Trại hè Thiếu nhi Quốc tế, em sẽ kể với các bạn thiếu nhi Quốc tế như thế nào về quê hương Tổ quốc Việt Nam?

2. Các yêu cầu khi đặt câu hỏi?.

   - Câu hỏi phải cụ thể, ngắn gọn.

   - Câu hỏi phải rõ ý muốn hỏi.

   - Câu hỏi phải mang tính khách quan, không áp đặt.

   - Câu hỏi phải phù hợp với chủ đề.

   - Câu hỏi phải phù hợp với đặc điểm và trình độ HS.

   - Câu hỏi phải phù hợp với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, với văn hóa địa phương.

   - Câu hỏi phải kích thích HS suy nghĩ, tư duy

   - Câu hỏi phải tạo được sự hứng thú cho HS.

   - Không hỏi nhiều câu hỏi trong cùng một thời gian.

   - Các câu hỏi phải được sắp xếp một cách hợp lí, logic.

3.  Các yêu cầu về ứng xử của GV khi hỏi HS?.

   - Dừng lại sau khi hỏi để HS có thời gian suy nghĩ. Có thể nhắc lại câu hỏi nếu HS yêu cầu.

   - Phân phối câu hỏi cho cả lớp, không nên chỉ tập trung vào một số HS.

   - Tôn trọng, lắng nghe ý kiến HS, khen ngợi, động viên khi HS trả lời tốt.

   - Khuyến khích, gợi ý, tạo cơ hội cho HS trả lởi lại khi các em không trả lời được câu hỏi.

   - Không chê bai, mỉa mai, làm tổn thương HS. 

   - Tập trung vào trọng tâm, không đi lan man.

   - Tránh nhắc lại câu trả lời của HS cũng như tự trả lời câu hỏi tự mình đặt ra.

NỘI DUNG 3: KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN

------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng và cách tiến hành kĩ thuật khăn trải bàn

1.  Kĩ thuật khăn trải bàn nhằm mục đích gì?

    Kĩ thuật khăn trải bàn là một KTDH thể hiện quan điểm chiến lược học hợp tác, trong đó có kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.

  - Kĩ thuật khăn trải bàn nhằm mục đích:

     -  Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của HS.

     - Tăng cường tính độc lập, của cá nhân HS.

     - Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.

2.  Việc sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn có tác dụng gì đối với HS? Đối với GV?

     Tác dụng của kỉ thuật khăn trải bàn:

   * Đối với HS.

      - HS học được cách tiếp cận với nhiều giải pháp và chiến lược khác nhau.

        -  Rèn cho HS các kĩ năng sống như: kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp.

        - Tạo cơ hội cho học tập phân hóa.

        - Giúp phát triển các mối quan hệ giữa HS với HS dựa trên sự tôn trọng, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác

     * Đối với GV.

        - Giúp GV quản lí được ý thức và kết quả làm việc của mỗi cá nhân HS; tránh tình trạng trong nhóm chỉ có một số HS làm việc, còn các HS khác thì không.

3.  Kĩ thuật khăn trải bàn được tiến hành như thế nào?

   Cách tiến hành:

   - HS được chia thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm sẽ có một tờ giấy A0 đặt trên bàn, nhu là một chiếc khăn trải bàn.




  - Chia giấy A0 thành phần chính giữa và phần xung quanh, tiếp tục chia phần xung quanh thành các phần tương ứng với số thành viên của nhóm. (Ví dụ như hình vẽ)

   - Mỗi thành viên sẽ suy nghĩ và viết ra ý tưởng của mình (về một vấn đề nào đó mà GV yêu cầu) vào phần cạnh "khăn trải bàn" trước mặt mình.

   - Thảo luận nhóm, tìm ra những ý tưởng chung và viết vào phần chính của "khăn trải bàn".

Hoạt động 2: Tìm hiểu các yêu cầu sư phạm khi sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn.

  Yêu cầu sư phạm khi sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn.

   - Câu hỏi thảo luận phải là câu hỏi mở.

   - Nhóm không nên quá đông HS, chỉ nên từ 4 - 5 HS.

   - Nếu số HS trong nhóm đông, có thể phát cho HS những phiếu giấy nhỏ để ghi ý kiến cá nhân, sau đó đính vào phần xung quanh "khăn trải bàn".

   - Khi thảo luận, đính những phiếu giấy ghi các ý kiến đã được nhóm thống nhất vào phần giữa "khăn trải bàn". Những ý kiến trùng nhau có thể đính chồng lên nhau.

   - Những ý kiến không thống nhất, cá nhân có quyền bảo lưu và được lưu lại ở phần xung quanh "khăn trải bàn".

NỘI DUNG 4: KĨ THUẬT MẢNH GHÉP

------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu, tác dụng và cách tiến hành kĩ thuật mảnh ghép.

  1. Mục tiêu của kĩ thuật mảnh ghép là gì?

    - Kĩ thuật mảnh ghép là một KTDH thể hiện quan điểm chiến lược học hợp tác, trong đó có kết hợp giữa hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm và liên kết giữa các nhóm.

   -  Mục tiêu:

      + Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp

      + Kích thích sự tham gia tích cực của HS trong thảo luận nhóm.

      + Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác.

      + Phát triển cho HS các kĩ năng sống.

2. Kĩ thuật mảnh ghép có tác dụng như thế nào?.
   Tác dụng:

    + Giúp HS hiểu rõ nội dung kiến thức.

    + HS có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân.

    + HS được phát triển nhiều kĩ năng sống như: kĩ năng tự tin; kĩ năng trình bày, diễn đạt ý tưởng; kĩ năng hợp tác; kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.

    + Tăng cường hiệu quả học tập.

3. Kĩ thuật mảnh ghép được trình bày theo các giai đoạn, các bước như thế nào?

    Cách tiến hành

Giai  đoạn 1: "Nhóm chuyên sâu".

   + HS được chia thành các nhóm (khoảng 3-6 em). Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ tìm hiểu, nghiên cứu sâu về một phần nội dung học tập khác nhau.

   + Các nhóm nghiên cứu, thảo luận đảm bảo cho mỗi thành viên trong nhóm đều nắm vững  và có khả năng trình bày lại được các nội dung đã nghiên cứu

Giái đoạn 2: Nhóm mảnh ghép

  + Mỗi HS từ các "nhóm chuyên sâu" khác nhau hợp lại thành các nhóm mới, gọi là "nhóm mảnh ghép" 

   + Từng HS sẽ trình bày lại cho các bạn trong nhóm mới nghe về nội dung mình đã được nghiên cứu, tìm hiểu từ nhóm chuyên sâu.

   + Nhiệm vụ mới được giao cho các "nhóm mảnh ghép". Nhiệm vụ này mang tính khái quát. tổng hợp toàn bộ nội dung đã được tìm hiểu từ "Nhóm chuyên sâu".


Hoạt động 2: Tìm hiểu yêu cầu sư phạm khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép.

* Các yêu cầu sư phạm khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép là gì?.

    Các yêu cầu sư phạm khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép.

   + Nhiệm vụ của các "nhóm chuyên sâu" phải có sự liên quan, gắn kết với nhau.

   + Nhiệm vụ phải hết sức cụ thể, dể hiểu và vừa sức HS.

   + Trong khi các nhóm chuyên sâu làm việc, GV cần quan sát, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo thời gian quy định và các HS đều có thể trình bày lại được kết quả nghiên cứu, thảo luận của nhóm.

   + Thành lập "nhóm mảnh ghép" phải có đủ thành viên của các "nhóm chuyên sâu"

   + Có thể có nhiều hơn một thành viên của mỗi "nhóm chuyên sâu" trong một "nhóm mảnh ghép".

   + Khi các "nhóm mảnh ghép" hoạt động, GV cần quan sát, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo các thành viên nắm được đầy đủ các nội dung từ "nhóm chuyên sâu".

   + Nhiệm vụ mới được giao cho "nhóm mảnh ghép" phải mang tính khái quát, tổng hợp các nội dung kiến thức đã nắm được từ các "nhóm chuyên sâu", chứ không phải là phép cộng đơn giản những nhiệm vụ của "nhóm chuyên sâu"

   + Nếu lớp quá đông HS, khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép, ở giai đoạn 1, bạn có thể chia lớp thành nhiều nhóm chuyên sâu và phân công 2-3 "nhóm chuyên sâu" cùng thực hiện một nhiệm vụ. Đến giai đoạn 2, số "nhóm mảnh ghép" được thành lập cũng bằng số nhóm chuyên sâu hoặc ít hơn.

NỘI DUNG 5: KĨ THUẬT KWL

------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu, tác dụng và cách tiến hành kĩ thuật KWL.

 1. Kĩ thuật KWL là gì?

   KWL là KTDH liên hệ giữa các kiến thức HS đã biết liên quan đến bài học (Know), các kiến thức HS muốn biết (Want) và các kiến thức học được sau các bài học (Learned)

   KWL chính là từ được ghép bởi chữ cái đầu của ba từ tiếng Anh.

   * K (Know): Những điều đã biết.

   * W (Want): Những điều muốn biết.

   * L  (Learned): Những điều đã học được.   

 2. Kĩ thuật KWL nhằm mục tiêu gì?

   - Rèn cho HS kĩ năng thu thập thông tin, quản lí thông tin, tự quản lí và điều 

chỉnh quá trình học tập của chính mình

   - Tăng cường tính độc lập của HS trong học tập.

   - Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.

 3. Kĩ thuật KWL có tác dụng như thế nào?.

    - Giúp HS tự xác định trình độ, kiến thức, kĩ năng đã có liên quan đến việc học bài mới và nhu cầu tìm hiểu các kiến thức, kĩ năng còn thiếu hụt. Đông thời giúp HS nhìn nhận lại những gì đã học được sau bài học, trên cơ sở đó các em nhận thức được sự tiến bộ của bản thân sau quá trình học tập.

   - Giúp HS nắm bắt được các thông tin và biết cách tự học.

   - Nếu được tiến hành theo nhóm, kĩ thuật này cũng giúp HS tăng cường các mối quan hệ, sự hợp tác, chia sẽ và tôn trọng lẫn nhau trong nhóm.

   - Giúp GV biết được vốn kiến thức, kĩ năng đã có của mỗi HS; nhu cầu học tập của các em; đồng thời cũng đánh giá được kết quả học tập của HS để rút kinh nghiệm dạy học cho bản thân.

 4. Kĩ thuật KWL được tiến hành theo các bước như thế nào?
   - GV giới thiệu bài học và mục tiêu cần đạt của bài học.

   - Phát phiếu học tập KWL cho HS

   - Hướng dẫn HS điền các thông tin vào phiếu học tập theo các cột.

   - Yêu cầu HS ghi các kiến thức, năng em đã biết có liên quan đến bài học vào cột K trên phiếu.

   - Tiếp tục yêu cầu HS ghi các kiến thức, kĩ năng mà các em còn muốn biết, muốn được học để đạt những mục tiêu bài học.

   - Sau khi học xong bài / chủ đề, yêu cầu HS ghi những điều HS đã học được vào cột L và đối chiếu với những điều các em đã biết và muốn biết ở hai cột trước.

Hoạt động 2: Các yêu cầu sư phạm khi sử dụng kĩ thuật KWL.

   - Nếu HS làm việc theo nhóm, cả nhóm cần trao đổi thống nhất về những điều đã biết trước khi điền vào cột K.

   - Có thể đưa ra các câu hỏi gợi ý (nếu cần).

  Ví dụ:

    + Tôi đã biết những kiến thức, kĩ năng nào liên quan đến nội dung bài học?

    + Tôi cần biết những kiến thức, kĩ năng nào ở bài này?.

    + Sau khi học xong bài này, tôi đã học được những kiến thức kĩ năng nào?.

   - Có thể sử dụng sơ đồ KWL để hướng dẫn học sinh tiểu học thực hiện một dự án đơn giản.

   Phiếu học tập

   Tên bài học/chủ đề .............................

   Tên HS/nhóm HS .................. Lớp .......

	K

(Những điều đã biết)
	W

(Những điều muốn biết)
	L

(Những điều đã học được sau bài học)

	
	
	


NỘI DUNG 6: KĨ THUẬT SƠ ĐỒ TƯ DUY

------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu, tác dụng và cách tiến hành kĩ thuật sơ đồ tư duy
   - Sơ đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy. Đây là một cách dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não; là một phương tiên ghi chép sáng tạo rất hiệu quả nhằm "sắp xếp" ý nghĩ.

1.  Mục tiêu của kĩ thuật sơ đồ tư duy là gì?

    + Giúp phát triển tư duy logic, khả năng phân tích tổng hợp cho HS.

    + Giúp HS hiểu bài và nhớ lâu, tránh học vẹt.

2.  Kĩ thuật sơ đồ tư duy có tác dụng như thế nào?

    + Giúp HS hệ thống hóa kiến thức, tìm ra mỗi liên hệ giữa các kiến thức.

    + Giúp HS hiểu bài, nhớ lâu, tránh học vẹt.

    + Phát triển tư duy logic, khả năng phân tích, tổng hợp của HS.

    + Mang lại hiệu quả dạy học cao.

Hoạt động 2: Cách lập sơ đồ tư duy.

   - Ở vị trí trung tâm sơ đồ là một hình ảnh hay một cụm từ thể hiện một ý tưởng/khái niệm/ nội dung chính/chủ đề.

   - Từ ý tưởng/hình ảnh trung tâm sẽ được phát triển thành các nhánh chính nối vơi các cụm từ/hình ảnh cấp 1 (hoặc trên mỗi nhánh sẽ là một cụm từ/hình ảnh cấp 1).

   - Từ các nhánh/cụm từ/hình ảnh cấp 1 lại được phát triển thành các nhánh phụ dẫn đến các cụm từ hay hình ảnh cấp 2.

   Cứ như thế sự phân nhánh được tiếp tục và các ý tưởng/khái niệm/nội dung/chủ đề liên quan được kết nối với nhau. Chính sự liên kết này sẽ tạo ra một bức tranh tổng thể mô tả các ý tưởng/nội dung/chủ đề ... một cách đầy đủ, rõ ràng và dễ nhớ.

Hoạt động 3: Yêu cầu sư phạm.

   - Để có được các ý tưởng vẽ sơ đồ tư duy theo nhóm, GV cần hướng dẫn học sinh cách tìm ra ý tưởng.

   - Khi lập sơ đồ tư duy cần lưu ý:

    + Các nhánh chính cần được tô đậm; các nhánh cấp 2, cấp 3, ... sẽ vẽ bằng các nhánh mảnh dần.

    + Tù cụm từ/hình ảnh trung tâm tỏa đi các nhánh nên sử dụng các màu sắc khác nhau để dể phân biệt. Màu sắc các nhánh chính cần được duy trì tới các nhánh phụ.

    + Nên dùng các đường cong thay vì các đường thẳng vì các đường cong dễ  vẽ hơn và khi được tổ chức rõ ràng sẽ thu hút được sự chú ý của mắt hơn rất nhiều.

    + Cần bốp trí các thông tin đều quanh hình ảnh/cụm từ trung tâm.

Lưu ý: Sơ đồ tư duy về cùng một chủ đề của mỗi nhóm và cá nhân có thể khác nhau  

NỘI DUNG 7: KĨ THUẬT HỎI VÀ TRẢ LỜI

------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu, tác dụng và cách tiến hành kĩ thuật hỏi và trả lời

1. Mục tiêu của kĩ thuật hỏi và trả lời là gì?.

   Kĩ thuật hỏi trả lời nhằm giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thứcđã học thông qua việc đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi.

2. Kĩ thuật hỏi và trả lời có tác dụng như thế nào?

    + Giúp HS củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học.

    + Phát triển kĩ năng đặt câu hỏi, kĩ năng trình bày, diễn đạt, tính chủ động, tự tin và khả năng phản ứng nhanh cho HS.

    + Tạo hứng thú học tập cho HS.

    + Giúp GV biết được kết quả học tập, mức độ nắm kiến thức, kĩ năng của HS

3. Kĩ thuật hỏi và trả lời được tiến hành theo các bước như thế nào?

    + Trước hết GV giới thiệu chủ đề sẽ thực hiện kĩ thuật hỏi và trả lời.

    + GV (hoặc một HS) sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về chủ đề và yêu cầu một HS khác trả lời câu hỏi đó.

    + HS vừa trả lời xong câu hỏi đầu tiên lại được đặt một câu hỏi tiếp theo và yêu cầu một HS khác trả lời.

    + HS này sẽ tiếp tục quá trình trả lời và đặt câu hỏi cho các bạn cùng lớp ... Cứ như vậy cho đến khi GV quyết định dừng hoạt động này lại.

* Lưu ý:

 - Để hoạt động này thêm hấp dẫn, có thể cho cả lớp/nhóm đứng thành vòng tròn. Người thứ nhất cầm bóng  nêu câu hỏi và ném bóng cho một bạn đứng trong vòng tròn. Người thứ hai nhận được bóng, trả lời câu hỏi xong sẽ được quyền nêu câu hỏi và tiếp tục ném bongh1 cho người thứ 3 ...

 - Kĩ thuật hỏi và trả lời có thể tổ chức theo nhóm hoặc theo lớp.

Hoạt động 2: Tìm hiểu yêu cầu sư phạm khi sử dụng kĩ thuật hỏi và trả lời.

   - Chủ đề phải có nội dung phong phú, có thể đặt nhiều câu hỏi.

   - Nếu HS mới làm quen với kĩ thuật này, GV có thể bắt đầu đặt câu hỏi trước và gợi ý cho HS cách đặt một số câu hỏi về chủ đề.

   - Cần tạo cơ hội cho tất cả các HS trong lớp đều được hỏi và trả lời cho tất cả các thành viên trong lớp; tránh tình trạng chỉ tập trung vào một vài HS.

   - Khi một HS không trả lời được câu hỏi, em đó có thể yêu cầu một bạn khác trợ giúp song sẽ mất quyền đặt câu hỏi cho bạn khác,

   - Kĩ thuật hỏi và trả lời sử dụng phù hợp cho các tiết ôn tập, khi kiểm tra bài cũ cũng như để cũng cố bài học.

NỘI DUNG 8: KĨ THUẬT TRÌNH BÀY MỘT PHÚT

------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu, tác dụng và cách tiến hành kĩ thuật trình bày một phút.

1. Mục tiêu của kĩ thuật trình bày một phút là gì?

      Tạo cơ hội cho HS tổng kết lại kiến thức đã học, đặt câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc mắc bằng cách trình bày ngắn gọn và cô đọng với các bạn cùng lớp

2. Kĩ thuật trình bày một phút có tác dụng như thế nào?

    + Các câu hỏi cũng như các câu trả lời của HS đưa ra sẽ giúp củng cố quá trình học tập của các em.

    + Giúp GV thấy được các em HS hiểu được vấn đề như thế nào.

3. Kĩ thuật trình bày một phút được tiến hành theo các bước như thế nào?

   + Cuối tiết học (thậm chí giữa tiết HS), GV yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời các câu hỏi sau:

     - Điều quan trọng nhất các em học hôm nay là gì?

     - Theo các em, vấn đề gì là quan trọng nhất mà chưa được giải đáp?

     - Những băn khăn, thắc mắc mà các em mướn hỏi thầy, hỏi bạn là gì? ...

Hoạt động 2: Tìm hiểu yêu cầu sư phạm khi sử dụng kĩ thuật trình bày một phút.

   Sử dụng kĩ thuật này GV cần lưu ý:

  - Dành thời gian phù hợp cho HS chuẩn bị trình bày.

  - Động viên, khuyến khích HS tham gia trình bày.

  - Lắng nghe, tôn trọng phần trình bày của HS; không có thái độ chê bai.

  - Động viên các HS khác lắng nghe và trả lời các câu hỏi bạn đã đặt ra.

  - Cuối cùng, GV cần giải đáp các câu hỏi, các thắc mắc của HS.

Nội dung bồi dưỡng tháng  1+2-2019
MÔ ĐUN TH 31

**************

TỔ CHỨC DẠY HỌC, DẠY HỌC CẢ NGÀY

· Khái niệm:

Dạy học cả ngày ở trường tiểu học là tổ chức cho học sinh học tập và vui chơi cả  ngày ở trường. Buổi thứ nhất thực hiện chương trình chính khóa, buổi thứ hai là thời gian dành để bổ sung chương trình và tổ chức ôn luyện kiến thức đã học, tăng cường nội dung các môn nghệ thuật, thể dục nhằm phát triển năng khiếu cho học sinh, tổ chức dạy học các môn tự chọn và các hoạt động tập thể .
  - Giáo viên có thời gian và điều kiện gần gũi, gắn bó với học sinh hơn, thông qua đó để phát hiện năng khiếu cũng như giúp học sinh bổ sung những kiến thức cơ bản cần thiết.
  - Giảm áp lực học tập cho học sinh, các em có điều kiện hoàn thành bài ngay tại lớp mà không phải mang bài về nhà.
  - Học sinh học đủ môn và có chất lượng đối với các môn học bắt buộc , đồng thời được tiếp xúc với các môn tự chọn (ngoại ngữ , tin học…) , các môn học được phân bổ hợp lý trong ngày, trong tuần. Nội dung dạy học gồm toàn bộ nội dung của dạy học 1 buổi/ngày và thêm một số nội dung: thực hành kiến thức đã học; phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;…
* Mục tiêu: 

Thực hiện tốt mục tiêu GD nâng cao CLGD toàndiện. 
Giảm sức ép, tránh quá tải. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện. Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí trẻ em. Góp phần hình thành nhân cách : tự tin, năng động, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, có khả năng hợp tác và hội nhập. 
        Thực hiện dạy học phân hóa, HS có nhiều cơ hội để phát huy các khả năng và sở thích cá nhân; nhu cầu của cá nhân người học được đáp ứng tốt hơn; HS yếu có nhiều cơ hội được quan tâm giúp đỡ hơn để đạt chuẩn của chương trình. 
Mang lại cơ hội được học tập, góp phần tạo sự bình đẳng về quyền lợi học tập cho trẻ em ở những vùng, miền khác nhau .

        Việc dạy học cả ngày nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục tiểu học, đó là : nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học THCS (Luật giáo dục 2005) 
Cụ thể, việc dạy học cả ngày nhằm:
- Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Giảm sức ép, tránh quá tải, làm việc học tập của học sinh ở trường. Hình thành nhân cách học sinh tiểu học.
- Học sinh có nhiều cơ hội để phát huy các khả năng và sở thích cá nhân.
- Góp phần tạo sự bình đẳng về quyền lợi học tập cho trẻ em vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
1.Nguyên tắc tổ chức dạy học cả ngày
HS có nhu cầu, cha mẹ tự nguyện; Nhà trường đảm bảo CSVC, TTBDH; Đảm bảo GV;  Công khai, minh bạch thu chi. Đảm bảo cho sự phát triển hài hòa nhân 
cách học sinh. 
2. Nội dung dạy học cả ngày

Đảm bảo kế hoạch giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Đảm bảo việc tổ chức dạy học sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, lồng ghép các nội dung: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Hoạt động tập thể thành hoạt động tổng hợp có định hướng theo chủ đề, tăng cường các hình thức học theo nhóm, như nhóm Vẽ, Hát-Múa, Thể thao, Tiếng Anh, Tin học,… 

Các nội dung khác:
+ Thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; 
+ Giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập,
+ Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt, môn Toán, các môn năng khiếu;
+ Dạy học các môn học và nội dung tự chọn được quy định trong CT (Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc…); 
+ Tổ chức các HĐ GD NGLL: các câu lạc bộ, hoạt động dã ngoại.
     a)  Môn Tiếng Anh và Tin học:

Dạy học theo tài liệu in sẵn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiếng Anh dạy học theo chương trình mới 4 tiết/tuần; Tin học dạy học theo tài liệu của Bộ: Cùng học Tin học quyển 1, quyển 2, quyển 3).

     b)  Môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục:

Nên học theo các nhóm năng khiếu, tổ chức thành các hoạt động. Ví dụ: học hát, múa, trò chơi âm nhạc, nghe nói chuyện và giao lưu về nghệ thuật âm nhạc,…; thi vẽ tranh theo chủ đề, vẽ tranh tập thể, thi tìm hiểu về mĩ thuật, làm quen với màu sắc, xé dán,…; trò chơi vận động, các môn thể thao tự chọn.


     c)  Môn Tiếng Việt và Toán: 

Trên cơ sở sách giáo khoa và các tài liệu dạy học 2 buổi/ngày, giáo viên căn cứ vào đối tượng học sinh, lựa chọn bài tập phù hợp để thực hành những kiến thức buổi 1 chưa được luyện kĩ; dành nhiều thời lượng cho đối tượng học sinh yếu, chậm về đọc hiểu; biên soạn nội dung riêng và dành thời gian thích hợp cho đối tượng học sinh khá, giỏi. Kết hợp tổ chức các hoạt động học vui để học sinh bớt căng thẳng, chẳng hạn Tiếng Việt: thi đọc diễn cảm, đọc thơ, hùng biện, kể chuyện, viết chữ đẹp,…; môn Toán: thi giải toán nhanh, toán vui, ảo thuật toán học, trò chơi toán…

     d)  Hoạt động GDNGLL:

Căn cứ vào chủ đề năm học, chủ đề từng tháng, các nội dung giáo dục lồng ghép (giáo dục môi trường, giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kĩ năng sống,…) và tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động GDNGLL do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, giáo viên lựa chọn những nội dung phù hợp chủ đề để tổ chức các hoạt động GDNGLL cho học sinh (Hoạt động thư viện; Trò chơi dân gian; Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, diễn kịch; Vẽ tranh; Thể dục thể thao; Tổ chức các ngày Hội; Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn; Hoạt động tham quan du lịch; Hoạt động nhân đạo; Hoạt động giao lưu; Hoạt động môi trường; Hoạt động Đội, Sao; Hoạt động câu lạc bộ;…).

3. Hình thức dạy học cả ngày

Thực hiện PPGD tích cực giúp HS nắm vững KT, phát triển tư duy sáng tạoKN làm việc hợp tác, giao tiếp, KN học tập, .... 
Thực hiện phân hóa trong DH, phát triển NLcá nhân 
 Tổ chức đa dạng các hình thức, PPGD
Dành thời gian cho việc tự học của HS với sự hướng dẫn, giúp đỡ của GV. 
Khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, CSVC 
Huy động sự tham gia của CMHS, cộng đồng
XD môi trường GDthân thiện, tạo hứng thú, hỗ trợ và thúc đẩy việc học tập của HS; phát huy tính tích cực, tự giác, vai trò làm chủ ở trường của HS.

* Hình thức dạy học
ND1 được dạy chủ yếu trong 1 buổi, ND 2 -trong buổi còn lại, nhưng cũng có thể bố trí linh hoạt. 
Tổ chức theo hướng các HĐGD phù hợp đối tượng, có thể chia học sinh ở cùng một khối lớp (hoặc khác khối lớp) theo các nhóm hoạt động trên cơ sở phù hợp khả năng và nhu cầu.

Tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp đối tượng, theo các nhóm phù hợp khả năng và nhu cầu của học sinh, có thể là:
- Nhóm củng cố kiến thức.
- Nhóm bồi dưỡng năng khiếu, sở thích (giải toán nhanh, đọc thơ, kể chuyện...)
- Nhóm phát triển thể chất (võ, cờ vua, cầu lông...)
- Nhóm phát triển nghệ thuật (nhạc dân tộc, đàn oocgan, vẽ, nặn...)
- Nhóm hoạt động xã hội (tìm hiểu, TNXH, lịch sử, địa lý...)
4. Tổ chức dạy học cả ngày trên cơ sở phù hợp đặc điểm địa phương
*Vùng khó khăn: trước mắt thực hiện chương trình khoảng 30 T/tuần. 

Hiệu trưởng, GV chủ nhiệm căn cứ trình độ HS của lớp bố trí nội dung, yêu cầu và thời lượng hợp lí để đảm bảo mọi HS đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng 2 môn Tiếng Việt, Toán và tổ chức một số HĐGD.
*Vùng thuận lợi: thực hiện chương trình khoảng 35 T/tuần.
Hiệu trưởng, GV căn cứ trình độ HS của lớp bố trí thời lượng hợp lí để đảm bảo mọi HS đạt chuẩn KT,KN các môn học; căn cứ ĐK của nhà trường, nhu cầu của CMHS để dạy ngoại ngữ, tin học và phát triển năng khiếu học sinh; tổ chức một số HĐ GD để HS thấy vui, thích học và học được các môn học. 
5. Những yêu cầu sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong dạy học cả ngày

a. Về cơ sở vật chất:

     
+ Đảm bảo khuôn viên :Cơ sở vật chất được xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa; sân chơi bãi tập, hệ thống công trình vệ sinh, nước sạch đầy đủ, cảnh quan môi trường sư phạm đảm bảo xanh - sạch- đẹp, an toàn.

+ Đủ phòng học( Mỗi lớp có một phòng học riêng theo đúng quy cách, Phòng phục vụ học tập )Phòng thư viện thiết bị, phòng truyền thống, phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật... , phòng chức năng, sân chơi, sân tập, khu phục vụ học tập, vui chơi, chỗ ăn, nghỉ và các hoạt động văn hoá, thể thao: Phòng học đủ phục vụ cho việc học 2 buổi/ ngày. Các phòng làm việc, phòng hội đồng; phòng dạy hát nhạc, mỹ thuật, tin học, các phòng chức năng phục vụ đầy đủ cho dạy các môn văn hoá, các môn Tự chọn; 

     +Trang thiết bị dạy học: Có  máy vi tính,  máy photocopy,  máy chiếu đa năng, ti vi, điện thoại, đài catset; các trang thiết bị khác, sân chơi, bãi tập, bồn hoa, thảm cỏ, bàn ghế, bảng chống loá đầy đủ, phục vụ tốt cho  dạy - học 2 buổi/ngày và các hoạt động khác của nhà trường.

b.Về đội ngũ :

- Đội ngũ CBQL, GV: GV dạy hầu hết các môn. Ngoài ra có các GV chuyên biệt dạy thể dục, nghệ thuật, ngoại ngữ,…. 5/ Sự phối hợp gia đình, cộng đồng, nhà trường: Chú trọng đến sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng, coi đây là một tiêu chí quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của trường tiểu học.
+ CBQL: Có năng lực tổ chức, QL các HĐGD, HĐ bán trú...
+ GV: ĐM PPDH, QL và tổ chức HĐGD; có năng lực tổng hợp, có KN lồng ghép, tích hợp các ND GD...
     Trường có đủ tỉ lệ giáo viên 1,5/lớp, đủ giáo viên dạy các môn đặc thù, các môn Tự chọn ; Giáo viên đạt trình độ chuẩn,  trên chuẩn

      Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường nhiệt tình, có trách nhiệm; nhiều cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy học tốt .

+ Cần có CT, KH bồi dưỡng GV, CBQL về tổ chức DHcả ngày (năng lực phân phối, SD thời gian ...) 


Nội dung bồi dưỡng chi tiết tháng  3+4/2019
Module TH34

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học
*Vị trí, vai trò của người GVCN:

- GVCN là người được hiệu trưởng bổ nhiệm trong số những giáo viên có kinh nghiệm và có uy tín. Giáo viên chủ nhiệm lớp được thay mặt Hiệu trưởng quản lý và tổ chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo. GVCN vừa đóng vai trò quản lý hành chính Nhà nước, vừa đóng vai trò người thầy giáo, đồng thời còn đóng vai trò người đại diện cho quyền lợi của tập thể lớp.

 
- GVCN là người chủ chốt của nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS lớp mình chủ nhiệm
 - GVCN là cầu nối giữa lớp với các GV bộ môn, Ban giám hiệu, Tổ CM, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công…) và Cha mẹ học sinh

- GVCN là người tổ chức các HĐGD trong lớp, các HĐTT và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về công tác GD ĐT, lối sống và chuẩn KTKN cần đạt của lớp mình được quy định tại QĐ số 16/ QQD- BGD ĐT ngày 5/ 5/ 2006 của BGD và Đt về việc ban hành chương trình GDPT

-  GVCN lớp là người đại diện quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của tập thể học sinh, là cầu nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
1. Những vấn đề cơ bản  về công tác  chủ nhiệm  trong giai đoạn hiện nay:

1.1. Nhiệm vụ , chức năng của người giáo viên  chủ nhiệm trong trường tiểu học:
a. Nhiệm vụ
 - Dựa vào tình hình thực tế, vạch kế hoạch giúp lớp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (học tập, rèn luyện) trong từng tuần, từng tháng, học kỳ và năm học.

     - Cùng cán bộ lớp theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ nhiệm theo từng tháng, học kỳ và năm học; đồng thời báo cáo kết quả đó với nhà trường vào cuối mỗi tháng.

 - Liên hệ với gia đình HS để phối hợp giáo dục HS khi cần thiết.

 - Ghi nhận xét, xác nhận các vấn đề thuộc về quản lý hành chính Nhà nước trong phạm vị hoạt động của lớp (như các đơn từ của HS, các báo cáo của lớp …)

 - Kết thúc thời gian năm học, chủ nhiệm lớp phải bàn giao hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ văn phòng và bàn giao tình hình lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới.

b.Chức năng
 - Phát hiện, bồi dưỡng và cử đội ngũ cán bộ lớp và phân công nhiệm vụ nhằm giúp các em tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp, của trường.

 - Định hướng, tư vấn và giúp các em tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của lớp

 - Tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp để tham mưu cho Trường về công tác giáo dục, rèn luyện của HS.

 - Nắm chắc tư tưởng, tinh thần thái độ và kết quả học tập, rèn luyện của HS; phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡ, cảm hoá HS trong rèn luyện để trở thành người tốt cho xã hội.

c. Quyền hạn
 - Được mời dự họp hoặc là thành viên hội đồng giải quyết các vấn đề về HS của lớp mình phụ trách.

 - Được liên hệ với các giáo viên bộ môn, Tổ trưởng tổ chuyên môn, BGH, ĐTN, Ban đại diện CMHS để phản ánh tình hình giảng dạy của giáo viên, tình hình học tập, rèn luyện của HS và bảo vệ quyền lợi chính đáng của HS lớp mình phụ trách.

 - Được quyền cho học sinh nghỉ học (khi HS có đơn với lý do chính đáng) một ngày trong phạm vi gần trường (25 km).

 - Được gọi HS cá biệt đến nơi làm việc để giáo dục HS.

 - Được mời phụ huynh HS đến trường để phối hợp giáo dục khi cần thiết.Giáo viên chủ nhiệm là người chủ chốt của nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS..
Ngoài các nhiệm vụ như giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm còn có những chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.

2) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm HS, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;
3) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng; Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, HĐGD và RLHS do nhà trường tổ chức.

4) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

5) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;
6) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng khi được uỷ quyền.

7) Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp, thường xuyên hướng dẫn học sinh tạo dựng môi trường thân thiện trong mỗi lớp học; là thành viên tích cực trong phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. 

 Giáo viên chủ nhiệm có một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.Vì vậy đề nghị các giáo viên chủ nhiệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, với mục đích “ Tất cả vì học sinh thân yêu” tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần giáo dục nhân cách học sinh có hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

1.2.Yêu cầu đối với  giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục địa phương trong giai đoạn hiện nay:

- Về đạo đức nghề nghiệp.

- GVCN cần quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục….

- Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp CN...

- GVCN phải biết lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn…

- Xây dựng tập thể HS lớp CN…

- Tổ chức các hoạt động giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng…

- Phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những xung đột trong lớp.

- Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tập và sự tiến bộ của HS về các mặt giáo dục…

- Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường…

- Cập nhật hồ sơ công tác GVCN và hồ sơ học sinh…

  Hiện có những thay đổi và tác động của môi trường kinh tế xã hội cũng như môi trường giáo dục đối với nhà trường phổ thông và các hoạt động GD trong nhà trường, trong đó có các hoạt động thuộc công tác GV chủ nhiệm lớp. Theo đó, cần thiết phải chú trọng hơn nữa đến công tác GV chủ nhiệm lớp và đề cao vai trò của GV chủ nhiệm lớp.

Ngoài việc tực tiếp giảng dạy ở lớp chủ nhiệm, GV chủ nhiệm trước hết phải là nhà GD, là người tổ chức hoạt động GD, quan tâm tới từng học sinh, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức, hành vi, những biến động về tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của các em. Đồng thời, người GV chủ nhiệm lớp bằng chính nhân cách của mình, là tấm gương tác động tích cực đến việc hình thành các phẩm chất đạo đức, nhân cách của HS. Mặt khác, họ còn là cầu nối giữa tập thể HS với các tổ chức – xã hội trong và ngoài trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng GD. Người GV chủ nhiệm lớp là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của HS, bảo vệ HS về mọi mặt một cách hợp lý,  phản ánh trung thành mọi nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của HS với Ban giám hiệu nhà trường, với các GV bộ môn, với gia đình HS, với cộng đồng và với các đoàn thể xã hội khác.

Trên cơ sở xác định phẩm chất và năng lực của GV chủ nhiệm lớp, cần chú ý đến các điều kiện để người GV có thể làm công tác chủ nhiệm hiệu quả. Các điều kiện này rất đa dạng.  Bên cạnh đó, trong quá trình lao động nghề nghiệp, GV phải được bồi dưỡng về công tác chủ nhiệm lớp với nội dung như: phương pháp xây dựng hồ sơ công tác chủ nhiệm, kỹ năng làm công tác chủ nhiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động xã hội…

Kinh nghiệm của các GV chủ nhiệm lớp cũng chỉ rõ: Thành công của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở mỗi nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào người GV chủ nhiệm lớp. Điều này khẳng định, hơn những GV khác, người GV chủ nhiệm lớp không chỉ nắm vững mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” mà còn thuần thục trong phương pháp triển khai phong trào thi đua này, có kỹ năng tích hợp nội dung của phong trào thi đua với nội dung của công tác chủ nhiệm lớp.

1.3. Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với BGH, Đồng nghiệp, phụ huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng:
* Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với BGH:

Mối quan hệ giữa GVCN lớp với BGH và HĐGD nhà trường là mối quan hệ của người bị quản lý đối với lãnh đạo, vì thể nó cần thiết phải thực hiện những công việc sau:

 Tiếp nhận chủ trương, kế hoạch và những định hướng cho từng hoạt động cụ thể của BGH và HĐGD nhà trường.

 Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cho phù hợp với tình hình của lớp chủ nhiệm. Trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch, nếu xuất hiện những khó khăn hoặc những tình huống đột biến không thể hoặc không thuộc quyền xử lý thì cần báo cáo kịp thời với BGH và HĐGD để lấy ý kiến chỉ đạo, bổ xung, điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động tận dụng sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của cấp trên.

 Báo cáo kế hoạch hoạt động chủ nhiệm lớp theo định kỳ (cuối học kỳ, cuối năm học) hoặc đột xuất nếu có với BGH và HĐGD theo hướng dẫn chung của nhà trường (đánh giá, xếp loại học tập, rèn luyện đạo đức và các mặt hoạt động khác của từng học sinh và của cả lớp).

 Đề đạt nguyện vọng chính đáng của học sinh lớp chủ nhiệm với BGH và HĐGD nhà trường, đề xuất các phương án giải quyết với sự suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng.

 Phản ánh những ý kiến nguyện vọng của gia đình học sinh về sự đồng tình hay phản bác đối với những chủ trương, quy định của trường trong các mặt hoạt động giáo dục để cấp trên có sự xem xét, giải đáp hoặc sửa đổi cho phù hợp với thực tế.   

* Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Đồng nghiệp:

   - Trong nhà trường các em được học tốt tất cả các môn theo qui định. Ngoài công tác chủ nhiệm, GVCN còn phải phụ trách các bộ môn chuyên môn vì thế viếc phối hợp với giáo viên bộ môn là hết sức quan trọng và cần thiết. 
- Phối hợp với các lực lượng khác như: bảo vệ, thư viện, y tế, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể và bộ phận giám thị… để giáo dục học sinh. GVCN cần phản ánh nguyện vọng của học sinh, đề xuất yêu cầu và đề nghị các lực lượng này cùng phối hợp tác động tới học sinh, hỗ trợ các hoạt động của lớp khi cần thiết.

     * Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Phụ huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng:

Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên liên lạc, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của các em trong nhà trường (qua số điện thoại, liên lạc trực tiếp…).
Vậy khi đặt mình vào vị trí của người phụ huynh, thì hãy suy nghĩ họ mong muốn điều gì ở người giáo viên chủ nhiệm? Chính vì thế giáo viên chủ nhiệm phải thật sự quan tâm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để cùng nhau tìm ra phương pháp hiệu quả nhất nhằm hạn chế những tiêu cực làm sa sút về nhân cách đạo đức con người mà trong đó có con em chúng ta. Hãy đến nhà của các em thường xuyên vi phạm để có thể nắm tình hình một cách chính xác nhất, đừng ngồi chờ PHHS đến rồi mới phản ánh ý kiến, khi thấy sự việc là cần thiết!

2.  Hồ sơ về công tác chủ nhiệm lớp:

-   Sổ chủ nhiệm lớp.

-   Kế hoạch công tác chủ nhiệm hàng tháng.

-   Sổ ghi các nội dung thu chi quỹ lớp và các khoản thu khác.

-   Sổ theo dõi chất lượng giáo dục

-   Nội quy của học sinh.

-   Các văn bản liên quan đến công tác chủ nhiệm.

+ Sổ theo dõi kết quả học tập của HS để phối hợp với GV dạy lớp lên kế hoạch nâng HS kém hoặc bồi dưỡng HS giỏi, Sổ điểm.

+ Giáo án lên lớp tiết chủ nhiệm và sinh hoạt dưới cờ: dùng thuật ngữ giáo án để thể hiện tính nghiêm túc về mặt trách nhiệm chứ thật ra sự cần thiết ở đây chính là phải chắt lọc thông tin rõ ràng khúc chiết và tuyệt đối không được cháy giáo án.

+ Các bài kiểm tra chuyên môn.

+ Các bài báo cáo, bài tập về nhà để kiểm tra.

+ Sổ họp phụ huynh học sinh,  Biên bản các cuộc họp phụ huynh học sinh.

+ Sổ theo dõi những các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chương trình phụ đạo và bồi dưỡng HSHTT....

***KẾT LUẬN:

Khác với trung học, giáo viên (GV) dạy các môn học ở tiểu học cũng là GV chủ nhiệm. Chính vì tập trung đầu tư công sức vào bài dạy của nhiều môn mà đa số thầy cô ở tiểu học gần như chỉ thực hiện công tác chủ nhiệm trên sổ chủ nhiệm và sổ liên lạc theo quy định.

Thực tế, công tác chủ nhiệm ở tiểu học rất quan trọng, nếu làm tốt, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho thầy cô trong việc giảng dạy, giáo dục học sinh (HS). GV tiểu học thường có thời gian gần gũi các em rất nhiều, một số trường hợp thầy cô tiếp xúc với HS còn nhiều hơn cha mẹ. Vì vậy, thầy cô chủ nhiệm không chỉ là người dạy chữ mà còn dạy HS nhiều điều tốt đẹp khác và cũng là người hiểu được tâm tư, tình cảm của trẻ nhiều nhất. Làm tốt công tác chủ nhiệm, GV có thể ngăn chặn được trẻ bỏ học, trẻ chán học, trẻ trầm uất vì gia đình, trẻ bỏ nhà đi hoang, trẻ giải quyết bất đồng bằng bạo lực… đồng thời phát huy được những năng khiếu tiềm ẩn ở các em, từ đó các em cũng thích đi học và thích học hơn.

Thầy cô chủ nhiệm không chỉ là người dạy chữ mà còn dạy HS nhiều điều tốt đẹp khác và cũng là người hiểu được tâm tư, tình cảm của trẻ nhiều nhất. 

Để làm tốt công tác chủ nhiệm, việc đầu tiên khi nhận lớp, GV phải nắm được thông tin cá nhân từng em. Lưu ý các trường hợp HS mồ côi, cha mẹ ly hôn, cha mẹ làm ăn xa (hoặc lý do khác) phải ở với người thân, gia đình quá khó khăn về kinh tế, bản thân các em bị bệnh mãn tính, bệnh phải điều trị dài hạn… Kế tiếp là các em được phụ huynh quá cưng chiều, các em học yếu, các em thường nghịch phá chọc ghẹo bạn bè. Các trường hợp này thường nảy sinh nhiều vấn đề trong năm học, bởi ở tuổi tiểu học, trẻ rất nhạy cảm, hành động theo bản năng, dễ bi quan trước những điều không tốt đẹp từ gia đình hay từ bạn bè trường lớp…. Từ những thông tin này, GV nên gần gũi trò chuyện tiếp xúc các em nhiều hơn, tạo cho các em sự thân thiết, tin tưởng để có thể dễ dàng bộc lộ tâm tư tình cảm, điều mong muốn của chính mình khi cần thiết. Qua đó, thầy cô hiểu các em hơn và kịp thời ngăn chặn những suy nghĩ nông cạn, sai lầm, các hành vi không hay… hướng các em vào điều tốt đẹp, lạc quan hơn.

Thành công của người học





Củng cố xảy ra, gồm cả khen, tự khen và bạn bè tán thưởng





Động cơ tăng lên cũng như lòng kiên trì và cố gắng, nhờ vậy học hành tiến bộ





Thành công của người học





Động cơ thất bại cũng như lòng kiên trì và cố gắng, vì vậy học hành sa sút





Phê bình hoặc thiếu tự thấy thỏa mãn





Thất bại của người học





Tự tin


Học sinh tự tin “mình làm được”. Tự tin và tự trọng đều tăng





Lòng tự tin thất bại.


Học sinh tin “mình không làm nổi”.


Tự tin và tự trọng đều thất bại








